
Thanh Hoả, ngày 24 tháng 7 năm 2024

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý công ty cung cấp thuốc Y học cổ truyền, dược liệu

ĐÓC
Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng thuốc BV;
- Lưu VT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/ BỄHH VlệM-
Y DƯỢC 

ycổ TRUYỀN

Nguyễn Văn Tâm

SỞ Y TÉ THANH HOÁ 
BỆNH VIỆN Y DƯỢC CÓ TRƯYÈN

Số: 291 /TM-BVYDCT
V/v Mời chào giá vị thuốc

Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Thanh Hóa có nhu cầu mua vị thuốc cổ truyền 
để phục vụ công tác điều trị cho Bệnh nhân tại Bệnh viện chi tiết theo phụ lục I đính 

kèm.

Kính mời các Công ty cung cấp thuốc Y học cổ truyền, dược liệu có đủ nàng 
lực cung cấp quan tâm gửi hồ sơ, tài liệu liên quan chào giá đến Khoa Dược Bệnh 

viện Y Dược cổ truyền tỉnh Thanh Hóa.

Địa chỉ: số 155 Trường Thi, Phường Trường Thi, Tp Thanh Hóa

Thời gian: Từ ngày 25 tháng 7 năm 2024 đến trước 17h ngày 05 tháng 8 năm 
2024.

Hồ sơ chào giá bao gồm:

Đăng ký kinh doanh, các tài liệu, hồ sơ liên quan chứng minh đủ điều kiện kinh 

doanh dược theo khoản 1 điều 33 của Luật Dược số 105/2016/QH13.

Bản báo giá có xác nhận của công ty cung cấp vị thuốc Y học cổ truyền, dược 
liệu theo mẫu đính kèm như phục lục II thư mời.

Thư mời được đăng tại website của đơn vị có địa chi’ tên miền: Bệnh viện đông 
y Thanh Hóa (bvdongythanhhoa.com.vn).

Đơn vị trân trọng cám ơn sự quan tâm, hợp tác của các quý công ty./.



DANH MỤC DƯỢC LIỆU MUA SẮM

STT Tên khoa học Ghi chủ

1 Kg 995,0

2 Bạch truật Kg 455,0

Huyền hồ3 Tuber Corydalis Kg 26,0

4 Mạch nha Kg 7,0

5 Sơn tra Fructus Mali Kg 20,0

Sấy6 Tân di Kg 7,5

7 Tô mộc Lignum sappan Kg 26,0

Sấy8 Gypsum fibrosum Kg 9,0

Rửa 
sấy

Thạch cao 
(sống) 
(dược 
đụng)

Bạch 
thược

Flos Magnoliae 
liliflorae

Fructus Horde! 
germinatus

Radix Paeoniae 
lactiflorae

Rhizoma 
Atractylodis 

macroceplialae

Trung 
Quốc

Trung
Quốc

Trung 
Ọuổc

Việt
Nam

Trung 
Quốc

Việt 
Nam

Trung 
Quốc

Trung 
Quốc

Chích 
mật sao 

vàng

Sao 
vàng

Rễ.
DĐVN V

Chích 
rượu 
sao 

vàng

Rễ.
DĐVN V

Đon 
vị 

tính

PHỤ LỤC 1
(Kèm theo thư mời số 291 /TM-BVYDCTngày 24 tháng 7 năm 2024)

Nguồn 
gốc

Rửa 
sấy

Rửa 
sấy

Hạt lúa mi đã 
có mầm.

DĐVN V

Gỗ lõi 
DĐVN V

Búp hoa. 
DĐ VN V

Quả.
DĐVN V

Khoáng chất 
trongtự nhiên 
DĐVN V

Thân rễ.
DĐVN V

rnri Ạ •1 en vị 
thuôc

Dạng 
sơ chế/ 
phuong 

pháp 
che 
biến

Bộ phận 
dùng/Tiêu 
chuẩn chất

Iu*ọ*ng

Số 
lưọng 

dự 
kiến



STT Tên khoa học Ghi chú

9 Kg 6,5

10 Kg 624,0

!

11 Kg 30,0

Te tân12 Kg 54

Xuyên 
tâm liên

Thông 
thảo

Xuyên 
khung

Rhizoma Ligustici 
vvallichiĩ

Radix et
Rhizoma Asari

Herba 
Andrographitis 

paniculatae

Medulla 
Tetrapanacis

Trung 
Quốc

Trung 
Ọuốc

Việt
Nam

Việt
Nam

Rửa 
phơi

Đon 
vị 

tính

Nguồn 
gốc

Toàn cây 
DĐVN V

Rửa 
sấy

Rửa 
sấy

Rửa 
sấy

Toàn cây.
DĐVN V

Thân rễ.
DĐVN V

Lõi thân.
DĐVN V

Y

•>H VIỆN \ 1 
YDƯỢC •)* 
ỔTRUYỂN / i

Tên vị 
thuốc

Dạng 
SO’ chế/ 
phuơng 

pháp 
chế 
biến

Bộ phận 
dùng/Tiêu 
chuẩn chất 

ỉuọng

SỐ
ỈUỌTlg 

dự 
kiên



PHỤ LỤC 2 - BẢN CHÀO GIÁ

Công ty Báo giá
TT

Số lưọng Đon giá

1 Binh lang Kg

2 Kg

Cộng

Hiệu lực của Báo giá tối thiếu 90 ngày kể từ ngày 05/8/2024

, Ngày thảng năm 2024

n khoa 
học

Đon vị 
tính

ĐƠN VỊ BÁO GIÁ
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu

Nguồn 
gốc

Nhóm
TCKT 

theo 
TT07/2024

SỐ 
đăng 

ký
Thành 

tiền 
(VND)

Dạng sơ chế/ 
phương pháp 

chế biến

----- V \ .A \ CỔTRUYỄN

Tên vị

PHỤ LỤC 2 - BẢN CHÀO GIÁ
I lục te™ thư mờỉ chà° siả 291 /TM-BVYDCTNgày 24 tháng 7 năm 2024)

Bộ phận 
dùng/Tiêu 

chuẩn 
chất lượng


